
1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: PHÒNG KHÁM ĐA KHOA AMG CARE - CƠ SỞ 1

2. Địa chỉ: Trong khuôn viên Công ty Cổ phần TKG Taekwang Vina – KCN Biên Hòa 2, số 8, đường 9A, KCN Biên Hòa 2, phường Trấn Biên, Thành phố Đồng Nai

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 7h00 - 16h00 từ Thứ Hai đến Thứ Bảy

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

4.1. DANH SÁCH TỔNG

STT Họ và tên

Số giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ hành 

nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh khác 

(nếu có)

Ghi chú

1 THÁI BÁ SƠN

170295/CCHN-BQP; 

63/QĐPC-AMG1 ngày 

17/07/2026

Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa; Thực 

hiện đo và đọc kết quả "Điện tâm đồ"

Sáng 07h00 - 11h00

Chiều 12h00 - 16h00

Từ thứ hai đến thứ bảy

Giám đốc; Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn kĩ thuật của cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh; Bác sĩ Khám chữa 

bệnh Nội khoa, Thực hiện đo và đọc 

kết quả "Điện tâm đồ"

2 VŨ MINH THÀNH

0007128/ĐNAI-CCHN; 

556/QĐ-SYT ngày 

13/08/2025; 43/QĐPC-

AMG1 ngày 17/07/2026

Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa; 

Chuyên khoa Nội khoa; Thực hiện đo 

và đọc kết quả "Điện tâm đồ"

Sáng 07h00 - 11h00

Chiều 12h00 - 16h00

Từ thứ hai đến thứ bảy

Phụ trách chuyên môn phòng khám 

Nội, Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh Đa 

khoa, Chuyên khoa Nội khoa, Thực 

hiện đo và đọc kết quả "Điện tâm đồ"

3 VŨ HÀ GIANG 000564/NB-GPHN Chuyên khoa Sản Phụ khoa

Sáng 07h00 - 11h00

Chiều 12h00 - 16h00

Từ thứ hai đến thứ bảy

Phụ trách chuyên môn phòng khám 

Phụ sản, Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Sản Phụ khoa

4 HUỲNH TIẾN ĐẠT 007436/LA-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Ngoại khoa

Sáng 07h00 - 11h00

Chiều 12h00 - 16h00

Từ thứ hai đến thứ bảy

Phụ trách chuyên môn phòng khám  

Ngoại, Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh 

Ngoại khoa

5 LÊ TRỌNG ĐẠI 026852/HNO-CCHN Chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh

Sáng 07h00 - 11h00

Chiều 12h00 - 16h00

Từ thứ hai đến thứ bảy

Phụ trách chuyên môn bộ phận Chẩn 

đoán hình ảnh (Siêu âm, Xquang), Bác 

sĩ Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Chẩn đoán hình ảnh

6 NGUYỄN THỊ THU THẢO 013773/ĐNAI-CCHN Chuyên khoa Xét nghiệm

Sáng 07h00 - 11h00

Chiều 12h00 - 16h00

Từ thứ hai đến thứ bảy

Phụ trách chuyên môn bộ phận Xét 

nghiệm, Kỹ thuật viên Xét nghiệm

7 PHAN ĐỨC SƠN 014898/ĐNAI-CCHN Kỹ thuật viên Xét nghiệm

Sáng 07h00 - 11h00

Chiều 12h00 - 16h00

Từ thứ hai đến thứ bảy

Kỹ thuật viên Xét nghiệm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ 



STT Họ và tên

Số giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ hành 

nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh khác 

(nếu có)

Ghi chú

8 NGUYỄN THANH VÂN 010952/ĐNAI-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT- BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Sáng 07h00 - 11h00

Chiều 12h00 - 16h00

Từ thứ hai đến thứ bảy

Điều dưỡng

9 TRẦN THỊ KIM HOÀN 010661/ĐNAI-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 

tháng 10 năm 2025 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Sáng 07h00 - 11h00

Chiều 12h00 - 16h00

Từ thứ hai đến thứ bảy

Điều dưỡng

10 Y JA MIN NIÊ 015327/ĐNAI-CCHN Kỹ thuật viên Chẩn đoán hình ảnh

Sáng 07h00 - 11h00

Chiều 12h00 - 16h00

Từ thứ hai đến thứ bảy

Kỹ thuật viên Chẩn đoán hình ảnh

11 QUÁCH THỊ NHUNG 014940/ĐNAI-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 

tháng 10 năm 2025 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Sáng 07h00 - 11h00

Chiều 12h00 - 16h00

Từ thứ hai đến thứ bảy

Điều dưỡng

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Ghi chú: Phòng khám sẽ bố trí ngày nghỉ cho người hành nghề đảm bảo thời gian làm việc theo Luật lao động.

Đồng Nai, ngày 08 tháng 08 năm 2026

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

THÁI BÁ SƠN
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